
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ TRẤN CHỢ CHU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 39 /QĐ-UBND 

 

Chợ Chu, ngày 10 tháng 02 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn 

khảo sát lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Kè khắc phục sạt 

lở tại tổ dân phố Trung Việt, Thị trấn Chợ Chu 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN CHỢ CHU 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số: 62/2020/QH14 ngày 

17/6/2020 của Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14;  

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: Số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 10/2021/NĐ-

CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì 

công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ các Thông tư: số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 về hướng dẫn một 

số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP  ngày 26/01/2021 và 

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016; số 11/TT-BXD ngày 31/8/2021 của 

Bộ xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng về ban hành định 

mức xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 30/12/2024 của HĐND Thị trấn 

Chợ Chu về việc phê chuẩn chủ trương thực hiện các công trình đầu tư xây dựng sử 

dụng nguồn thu từ cấp quyền chuyển mục đích sử dụng đất năm 2025;  

Xét các đề nghị của các bộ phận chuyên môn. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-06-2021-nd-cp-huong-dan-quan-ly-chat-luong-thi-cong-xay-dung-va-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-463904.aspx
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QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn 

khảo sát lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Kè khắc phục sạt lở tại tổ 

dân phố Trung Việt, thị trấn Chợ Chu, với nội dung như sau: 

 I. Nhiệm vụ khảo sát: 

1. Mục đích khảo sát: Khảo sát nhằm mục đích cung cấp đầy đủ tài liệu cần 

thiết về hiện trạng công trình, địa hình, khí hậu, địa chất, thủy văn phục vụ cho lập 

báo cáo KTKT công trình. 

2. Nhiệm vụ và phạm vi khảo sát: 

2.1 Điều tra, thu thập các tài liệu, số liệu có liên quan: 

- Điều tra, thu thập các tài liệu: Hồ sơ hoàn công, hồ sơ quản lý công trình của 

cơ quan quản lý (nếu có). 

- Điều tra các công trình (nổi, ngầm, các công trình lân cận) có liên quan đến 

công trình. 

- Điều tra, thu thập các số liều cần thiết về hiện trạng công trình, về địa hình, 

khí hậu, địa chất, thủy văn tại khu vực liên quan đến công trình. 

- Điều tra, thu thập về các mỏ vật liệu, báo giá các nhà cung cấp, cự ly vận 

chuyển, bãi đổ thải.... phục vụ cho xây dựng công trình. 

2.2 Nội dung công tác khảo sát 

- Công tác đo vẽ bình đồ: Sử dụng hệ tọa độ giả định, các mốc giả định đặt 

ngoài phạm vi thi công thuận tiện cho việc sử dụng; Đo vẽ bình đồ tuyến, với tỷ lệ 

1/500, đồng mức 1m; Trên bình đồ thể hiện được chi tiết địa hình, địa vật trong 

phạm vi công trình.  

- Công tác đo vẽ trắc dọc: Xác định theo chiều dài tuyến; Tỷ lệ theo chiều dài 

1/1000, theo chiều cao 1/100. 

- Công tác đo vẽ trắc ngang: Trên cắt ngang thể hiện được đầy đủ địa hình, địa 

vật, phạm vi tính từ tim tuyến đo tối đa mỗi bên không quá 20m; Tỷ lệ trắc ngang 

1/200.  

- Khảo sát địa chất, thủy văn:  

+ Về địa chất: Dự kiến đào 01 lỗ địa chất tại vị trí xây dựng kè gia cố nền 

đường, kích thước hố đào (1*1*1,5)m kết hợp lấy mẫu thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý 

của mẫu đất cứ 1 mẫu/1 lỗ đào, kết hợp quán sát các vết lộ địa chất để đưa ra phương 

án thiết kế tối ưu cho công trình. 

+ Về thủy văn: Điều tra dọc đoạn tuyến xem có vị trí nào bị ngập nước và 

không có mạch nước ngầm để phục vụ xây dựng các công trình thoát nước dọc, 

ngang nếu cần thiết. 

3.Tiêu chuẩn áp dụng: 

- TCCS 31:2020/TCĐBVN Đường ô tô tiêu chuẩn khảo sát 

- Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình: 22TCN 259-2000; 

- Tiêu chuẩn ngành Quy trình thí nghiệm cắt cánh hiện trường: 22TCN 355-06; 
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- Phương pháp lấy bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu: TCVN 2683-1991; 

- Quy trình thí nghiệm đất đá trong phòng theo tiêu chuẩn: TCVN4195-2012 -

:-TCVN 4202-2012; 

- Tiêu chuẩn ngành, Đất xây dựng-Phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả 

xác định các đặc trưng của chúng: TCVN 9153-2012. 

- Quy trình đo vẽ lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 đều dựa vào Quy phạm đo vẽ 

bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000  1/500 . 

4.Khối lượng khảo sát dự kiến: 

STT Tên công tác Đơn vị 
Khối 

lượng 

1 
Đo khống chế cao. Thủy chuẩn kỹ thuật. Cấp địa 

hình III 
km 0.07 

2 
Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn. Bản đồ tỷ 

lệ 1/500, đường đồng mức 1m, cấp địa hình III 
ha 0.20 

3 Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn. Cấp địa hình III 100m 0.70 

4 Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn. Cấp địa hình III 100m 2.70 

5 
Đào không chống độ sâu từ 0m đến 2m. Cấp đất 

đá I-III 
m3 1.50 

6 
Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý hóa của đất trong 

phòng thí nghiệm 
Mẫu 1.00 

II. Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình: Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công 

trình theo các bước qui định của nhà nước. Nội dung nhiệm vụ gồm :  

 1. Thuyết minh : 

 a) Các căn cứ để lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình; 

 b) Mục tiêu xây dựng công trình; 

 c) Địa điểm xây dựng công trình; 

 d) Các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan và kiến trúc của công trình; 

 đ) Các yêu cầu về quy mô và thời hạn sử dụng công trình, công năng sử dụng, 

biện pháp tổ chức thi công và các yêu cầu kỹ thuật khác đối với công trình. 

 2. Nội dung thiết kế : 

 2.1 Quy mô thiết kế: 

- Cấp công trình: Công trình cấp IV. 

- Loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật. 

2.2. Các nội dung thiết kế: 
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- Thiết kế kè và gia cố mái taluy âm nền đường và xây dựng đoạn rãnh thoát 

nước dọc theo tuyến đường bê tông hiện có của TDP Trung Việt. 

* Kè gia cố mái taluy âm nền đường: Chiều dài tuyến kè, gia cố taluy âm có 

chiều dài dự kiến: L = 43.0m, trong đó: 

+ Kết cấu móng và thân kè dự kiến bằng BTXM M200 đá 1x2 với phần 

móng kè có kích thước BxH=2.3mx1.5m, phần thân kè thiết kế kiểu tường trọng 

lực bằng bề rộng thu từ 1.6m về 0.7m với chiều cao thân kè H=3.50-4.00m (tùy 

thuộc từng vị trí). 

+ Thiết kế gia cố mái taluy bằng BTCT M250 đá 1x2 chiều dầy từ 15 - 20cm. Cạp 

mở rộng mặt đường với kết cấu BTXM M250 đá 1x2 chiều dầy 18cm trên lớp đất nền 

đầm chặt. Trên đỉnh mái taluy gia cố thiết kế gờ hộ lan bằng BTXM M250 đá 1x2. 

* Rãnh thoát nước dọc: Thiết kế đoạn rãnh thoát nước dọc phía trái tuyến đường 

bê tông hiện có của TDP Trung Việt với chiều dài dự kiến L=55.0m với phương án 

thiết kế rãnh xây gạch chỉ B=30m trên phần đáy rãnh bằng BTXM M200 đá 1x2 dầy 

15cm, đỉnh rãnh thiết kế đậy tấm đan chịu lực BTCT M250 đá 1x2 dầy 15cm. 

 III. Chi phí khảo sát, lập dự toán và báo cáo KTKT công trình: Tổng dự toán 

chi phí lập dự toán và báo cáo KTKT công trình  là 47.410.000 đồng. (Bằng chữ: Bốn 
mươi bẩy triệu bốn trăm mười nghìn đồng chẵn./.). 

Trong đó:  + Chi phí khảo sát địa hình: 11.210.000 đ 

   + Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: 36.200.000 đ 

IV. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát lập BCKTKT: 

ST

T 
Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(Tạm 

tính) 

Nguồn vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

HĐ 

1 

Tư vấn khảo 

sát, lập Báo 

cáo kinh tế - kỹ 

thuật xây dựng 

công trình 

47.410.000 

(đồng) 

Nguồn thu từ 

cấp quyền 

chuyển mục 

đích sử dụng đất 

năm 2025 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

Quý I 

năm 

2025 

Trọn 

gói 

10 

ngày 

Tổng cộng giá trị thực hiện là: 47.410.000 đồng. 
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Điều 2. Văn phòng - Thống kê UBND TT, Ban Tài chính TT, Trưởng các ban 

ngành đoàn thể thuộc UBND Thị trấn Chợ Chu và các đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND; 

- Lưu VP, TCKT. 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Phan Thanh Nam 
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